
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 4112HS Máy Cắt Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

060 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 4114S Máy Cắt Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

060 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 9077 Angle Grinder 060 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 GA7020 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

031 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 GA7020R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

031 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 GA7020Y Angle Grinder 031 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 GA7030 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

035 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 GA7030R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

035 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 GA7040S Angle Grinder 035 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 GA9020 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

031 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 GA9020R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

031 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 GA9030 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

035 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 GA9030R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

035 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 GA9040S Angle Grinder 035 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HM0860C Demolition Hammer 080 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HM0870C Demolition Hammer 130 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HM0871C Demolition Hammer 130 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HM1100 Demolition Hammer 080-1 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HM1100C Demolition Hammer 081-1 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HM1101C Máy đục bêtông 113 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HM1111C Máy đục bêtông 113 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HM1130 DEMOLITION HAMMER 081B1 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HM1130C DEMOLITION HAMMER 081B1 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HM1202 Demolition Hammer 090 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HM1202C Demolition Hammer 090 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HM1203C Demolition Hammer 111 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HM1213C Demolition Hammer 111 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HM1214C Demolition Hammer 106 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HM1305 DEMOLITION HAMMER 096 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HM1306 Demolition Hammer 096 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HM1307C Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

106 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HM1317C Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

106 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HM1501 Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

059 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HM1511 Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

063 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HM1802 Electric Breaker 090 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HM1812 Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

090 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HR3000C Combination Hammer 082 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HR3200C Rotary Hammer 135 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HR3210C Rotary Hammer 135 1



682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HR3210FCT Rotary Hammer 135 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HR3530 Rotary Hammer 094 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HR3541FC Combination Hammer 135 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HR4000C Rotary Hammer 093A1 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HR4001C Rotary Hammer 131 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HR4002 Rotary Hammer 098 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HR4003C Rotary Hammer 118 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HR4011C Rotary Hammer 131 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HR4013C Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

118 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HR4030C Rotary Hammer 093 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HR4040C ROTARY HAMMER 40MM 123A1 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HR4500C Rotary Hammer 112 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HR4501C Rotary Hammer 127 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HR4511C Rotary Hammer 127 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HR5001C Rotary Hammer 109-1 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HR5201C Rotary Hammer 127 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HR5202C Rotary Hammer 133 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HR5210C Rotary Hammer 127 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HR5211C Rotary Hammer 127 1

682560-0 Chắn bảo vệ dây 10 HR5212C Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

133 1
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